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360001 LÊ THỊ ANH 06/08/2004 Yên Lập - Phú Thọ 5,50 2,25 1,751 DT; 0,50Nữ001 Mường Tốt Khá 13,7 7,1

360002 NGUYỄN TUẤN ANH 02/03/2004 Yên Lập - Phú Thọ 2,25 0,75 1,752 DT; 0,50Nam001 Mường Khá TB 10,4 5,9

360003 CÙ THỊ NGỌC ÁNH 12/01/2004 Yên Lập - Phú Thọ 3,25 2,50 2,253 DT; 0,50Nữ001 Mường Tốt TB 11,0 6,2

360004 NGUYỄN THỊ ÁNH 13/06/2004 Yên Lập - Phú Thọ 4,25 1,75 1,754 DT; 0,50Nữ001 Mường Tốt TB 11,7 6,5

360005 PHÙNG NHẬT ÁNH 24/11/2004 Yên Lập - Phú Thọ 5,50 2,00 1,755 DT; 0,50Nữ001 Mường Tốt Khá 12,2 6,8

360006 ĐINH THỊ NGỌC BÍCH 13/09/2004 Yên Lập - Phú Thọ 6,50 4,00 2,506 VĐBKK; 0,50Nữ001 Mường Tốt Khá 13,7 7,9

360007 ĐINH HÙNG CHIẾN 06/08/2004 Yên Lập - Phú Thọ 3,00 1,25 0,507 DT; 0,50Nam001 Mường TB TB 10,9 5,7

360008 DƯƠNG THỊ KIỀU CHINH 23/05/2004 Yên Lập - Phú Thọ 6,50 3,25 5,758 VĐBKK; 0,50Nữ001 Dao Tốt Khá 14,3 8,0

360009 HÀ ĐỨC CHÍNH 19/05/2004 Yên Lập - Phú Thọ 4,25 2,25 2,009 VĐBKK; 0,50Nam001 Mường Khá TB 11,4 6,3

360010 HÀ MINH CHUNG 16/08/2004 Yên Lập - Phú Thọ 1,25 1,00 0,5010 VĐBKK; 0,50Nam001 Mường Tốt TB 10,5 5,6

360011 BÙI THỊ THÙY DUNG 06/02/2004 Yên Lập - Phú Thọ 6,25 2,25 5,0011 VĐBKK; 0,50Nữ001 Mường Tốt Giỏi 16,1 8,0

360012 ĐINH THỊ DUYÊN 27/11/2004 Yên Lập - Phú Thọ 4,25 3,25 3,7512 DT; 0,50Nữ001 Mường Tốt TB 11,5 6,5

360013 ĐINH THỊ THU DUYÊN 05/07/2004 Yên Lập - Phú Thọ 7,25 4,25 7,5013 DT; 0,50Nữ001 Mường Tốt Giỏi 17,0 8,4

360014 HÀ MỸ DUYÊN 09/11/2004 Yên Lập - Phú Thọ 8,00 8,50 7,7514 DT; 0,50Nữ001 Mường Tốt Giỏi 18,9 9,3

360015 ĐINH TIẾN DŨNG 17/01/2004 Yên Lập - Phú Thọ 2,75 1,75 2,5015 DT; 0,50Nam001 Mường Khá Khá 11,6 6,6

360016 ĐINH VĂN DƯƠNG 11/05/2004 Yên Lập - Phú Thọ 1,75 1,00 1,2516 DT; 0,50Nam001 Mường Khá TB 10,7 5,8

360017 ĐINH XUÂN DƯƠNG 12/01/2004 Yên Lập - Phú Thọ 4,00 1,00 2,0017 DT; 0,50Nam001 Mường Khá TB 10,8 6,3

360018 ĐỖ BẠCH DƯƠNG 15/08/2004 Yên Lập - Phú Thọ 3,25 2,75 1,5018 DT; 0,50Nam001 Dao Khá TB 11,0 6,4

360019 TRIỆU THỊ ĐÀO 03/03/2004 Yên Lập - Phú Thọ 3,25 1,25 1,0019 VĐBKK; 0,50Nữ001 Mường Tốt Khá 14,3 7,5

360020 NGUYỄN TIẾN ĐỊNH 27/05/2004 Yên Lập - Phú Thọ 3,00 2,50 2,7520 DT; 0,50Nam001 Mường Tốt Khá 12,7 6,6

360021 LƯƠNG THỊ THU GIANG 16/02/2004 Yên Lập - Phú Thọ 4,75 2,50 6,7521 DT; 0,50Nữ001 Mường Tốt Khá 13,2 6,9

360022 ĐINH THỊ THU HÀ 21/10/2004 Yên Lập - Phú Thọ 3,50 6,50 4,0022 VĐBKK; 0,50Nữ001 Mường Tốt Giỏi 15,4 8,0

360023 ĐỖ THỊ THU HÀ 28/08/2004 Yên Lập - Phú Thọ 5,50 3,50 2,2523 DT; 0,50Nữ001 Mường Tốt Khá 11,9 6,8

360024 ĐINH CÔNG HẢI 30/09/2004 Yên Lập - Phú Thọ 3,25 2,00 1,7524 DT; 0,50Nam001 Mường Khá TB 10,5 5,9

360025 HÁN ĐẠI HẢI 08/06/2004 Yên Lập - Phú Thọ 3,50 1,75 4,2525 DT; 0,50Nam002 Mường Tốt Khá 12,4 7,0

360026 ĐINH THU HẰNG 30/07/2004 Yên Lập - Phú Thọ 5,75 3,25 2,0026 DT; 0,50Nữ002 Mường Tốt Khá 14,1 7,5

360027 TRIỆU THỊ HẰNG 05/06/2004 Yên Lập - Phú Thọ 2,50 1,50 2,2527 VĐBKK; 0,50Nữ002 Dao Tốt Khá 13,2 6,8

360028 HÀ THỊ HIỀN 10/07/2004 Yên Lập - Phú Thọ 5,25 3,25 2,0028 DT; 0,50Nữ002 Mường Tốt Khá 11,5 7,1

360029 HOÀNG THỊ THÚY HIỀN 15/01/2004 Yên Lập - Phú Thọ 6,00 3,50 1,7529 VĐBKK; 0,50Nữ002 Mường Tốt Khá 13,9 7,0

360030 PHÙNG THỊ HIỀN 11/10/2004 Yên Lập - Phú Thọ 5,50 3,00 2,2530 DT; 0,50Nữ002 Mường Tốt Khá 11,9 6,9

360031 ĐINH THỊ HOA 10/04/2004 Yên Lập - Phú Thọ 5,50 2,25 2,7531 VĐBKK; 0,50Nữ002 Mường Tốt Khá 13,7 7,3

360032 LÊ BÁ HOÀNG 12/11/2004 Yên Lập - Phú Thọ 5,00 4,75 2,0032 DT; 0,50Nam002 Mường Tốt Khá 12,2 7,5

360033 HÀ THỊ HUỆ 07/04/2004 Yên Lập - Phú Thọ 5,25 2,75 2,0033 DT; 0,50Nữ002 Mường Tốt Khá 11,5 6,8
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360034 ĐINH THỊ HƯƠNG 21/08/2004 Yên Lập - Phú Thọ 2,75 1,75 2,0034 VĐBKK; 0,50Nữ002 Mường Tốt Khá 13,3 6,9

360035 HÀ THỊ LAN HƯƠNG 13/01/2004 Yên Lập - Phú Thọ 5,75 2,75 2,0035 DT; 0,50Nữ002 Mường Tốt Giỏi 15,4 8,1

360036 TRIỆU THỊ THU HƯƠNG 07/06/2004 Yên Lập - Phú Thọ 3,50 3,00 2,2536 VĐBKK; 0,50Nữ002 Dao Tốt Khá 13,4 7,2

360037 TRIỆU THỊ HƯỜNG 11/05/2004 Yên Lập - Phú Thọ 7,00 2,75 2,5037 VĐBKK; 0,50Nữ002 Dao Tốt Khá 13,9 7,7

360038 VŨ BÍCH HƯỜNG 02/02/2004 Yên Lập - Phú Thọ 3,75 3,00 1,2538 DT; 0,50Nữ002 Mường Tốt Khá 11,9 6,9

360039 TRỊNH THỊ THÚY KIỀU 22/07/2004 Yên Lập - Phú Thọ 5,75 2,25 2,0039 VĐBKK; 0,50Nữ002 Dao Tốt Khá 12,1 6,8

360040 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG LAN 11/02/2004 Yên Lập - Phú Thọ 5,25 3,00 2,0040 VĐBKK; 0,50Nữ002 Dao Tốt Khá 12,0 7,1

360041 TRẦN THỊ NGỌC LAN 08/04/2004 Yên Lập - Phú Thọ 5,75 1,75 2,0041 DT; 0,50Nữ002 Mường Tốt TB 11,7 6,4

360042 PHÙNG TÙNG LÂM 01/04/2004 Yên Lập - Phú Thọ 3,50 2,00 3,5042 VĐBKK; 0,50Nam002 Mường Tốt Khá 13,7 6,7

360043 ĐINH VĂN LIÊM 02/11/2004 Yên Lập - Phú Thọ 3,00 2,25 1,7543 VĐBKK; 0,50Nam002 Mường Tốt TB 11,4 5,6

360044 ĐINH THỊ LIÊN 17/06/2009 Yên Lập - Phú Thọ 7,00 3,50 4,7544 DT; 0,50Nữ002 Mường Tốt Khá 14,9 7,8

360045 ĐINH THỊ LINH 01/12/2004 Yên Lập - Phú Thọ 6,25 3,00 6,0045 DT; 0,50Nữ002 Mường Tốt Giỏi 15,5 8,2

360046 HÀ MẠNH LINH 23/08/2004 Yên Lập - Phú Thọ 3,25 1,25 1,7546 VĐBKK; 0,50Nam002 Mường Tốt Khá 12,3 6,5

360047 HÀ THẢO LINH 12/12/2004 Yên Lập - Phú Thọ 4,50 3,00 2,2547 VĐBKK; 0,50Nữ002 Mường Tốt Khá 14,4 7,0

360048 LƯU THỊ KHÁNH LINH 02/03/2004 Yên Lập - Phú Thọ 7,25 2,75 2,2548 DT; 0,50Nữ002 Mường Tốt Khá 15,0 7,7

360049 PHÙNG THỊ NGỌC LINH 06/09/2004 Yên Lập - Phú Thọ 5,75 4,00 1,7549 VĐBKK; 0,50Nữ003 Dao Tốt Khá 11,9 6,8

360050 MAI ĐỨC LUÂN 29/07/2004 Yên Lập - Phú Thọ 1,75 4,50 1,7550 DT; 0,50Nam003 Mường Tốt Khá 11,9 6,6

360051 HOÀNG MAI 16/11/2004 Yên Lập - Phú Thọ 4,50 1,50 3,2551 DT; 0,50Nữ003 Mường Tốt Khá 13,5 7,5

360052 ĐINH ĐỨC MẠNH 15/09/2004 Yên Lập - Phú Thọ 2,00 1,25 1,7552 VĐBKK; 0,50Nam003 Mường Khá TB 10,5 6,1

360053 ĐINH ĐỨC MINH 23/05/2004 Yên Lập - Phú Thọ 3,00 2,25 1,7553 VĐBKK; 0,50Nam003 Mường Tốt Khá 13,2 7,1

360054 NGUYỄN THỊ HỒNG MINH 28/02/2004 Yên Lập - Phú Thọ 6,50 3,25 3,0054 VĐBKK; 0,50Nữ003 Mường Tốt Khá 14,9 7,7

360055 PHẠM HOÀNG DÁNG MY 03/09/2004 Yên Lập - Phú Thọ 6,50 3,25 2,5055 DT; 0,50Nữ003 Mường Tốt Giỏi 14,5 8,1

360056 TRỊNH THỊ MY 01/03/2004 Yên Lập - Phú Thọ 5,00 2,75 1,7556 VĐBKK; 0,50Nữ003 Dao Tốt Khá 11,9 7,2

360057 ĐINH THỊ KIM NGÂN 15/09/2004 Yên Lập - Phú Thọ 5,50 3,00 3,2557 VĐBKK; 0,50Nữ003 Mường Tốt Khá 12,6 7,2

360058 KHÚC VĂN NGUYÊN 13/08/2004 Yên Lập - Phú Thọ 4,50 3,75 2,5058 DT; 0,50Nam003 Mường Khá Khá 14,0 7,0

360059 DƯƠNG THỊ NGUYỆT 22/06/2004 Yên Lập - Phú Thọ 3,25 1,75 2,2559 VĐBKK; 0,50Nữ003 Dao Tốt TB 10,6 5,8

360060 PHÙNG THỊ BÍCH NGUYỆT 02/02/2004 Yên Lập - Phú Thọ 4,25 2,00 1,7560 DT; 0,50Nữ003 Mường Tốt TB 11,6 6,6

360061 HÀ THỊ THU NHẤT 22/08/2004 Yên Lập - Phú Thọ 4,75 4,00 5,5061 VĐBKK; 0,50Nữ003 Mường Tốt Giỏi 15,5 8,0

360062 TRẦN NGỌC NHI 03/06/2004 Yên Lập - Phú Thọ 4,75 2,25 7,2562 DT; 0,50Nữ003 Mường Tốt Khá 15,8 7,9

360063 HÀ DIỄM NHUNG 19/03/2004 Yên Lập - Phú Thọ 2,50 1,50 1,2563 DT; 0,50Nữ003 Mường Tốt TB 11,8 5,9

360064 PHÙNG THỊ NHUNG 27/03/2004 Yên Lập - Phú Thọ 4,00 2,25 4,7564 DT; 0,50Nữ003 Mường Tốt Khá 12,8 7,2

360065 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH 08/07/2004 Yên Lập - Phú Thọ 4,75 2,25 2,2565 DT; 0,50Nữ003 Mường Tốt Khá 14,8 7,0

360066 PHÙNG HÀ PHI 23/01/2004 Yên Lập - Phú Thọ 3,25 3,75 2,7566 DT; 0,50Nam003 Mường Tốt TB 11,9 7,2

360067 PHÙNG THỊ THU PHƯƠNG 11/02/2004 Yên Lập - Phú Thọ 5,00 3,25 2,0067 DT; 0,50Nữ003 Mường Tốt Khá 14,2 7,8

360068 DƯƠNG PHÚ QUÂN 01/05/2004 Yên Lập - Phú Thọ 2,00 1,00 1,7568 VĐBKK; 0,50Nam003 Dao Tốt TB 10,5 5,9

360069 TRIỆU CHÍ TÀI 15/09/2004 Yên Lập - Phú Thọ 3,75 2,75 1,0069 VĐBKK; 0,50Nam003 Dao Tốt TB 10,9 6,3

360070 DƯƠNG THỊ THẢO 14/06/2004 Yên Lập - Phú Thọ 4,00 1,00 2,0070 VĐBKK; 0,50Nữ003 Dao Tốt Khá 13,6 6,9

360071 TRẦN THỊ THẢO 07/08/2004 Yên Lập - Phú Thọ 4,25 4,00 3,5071 DT; 0,50Nữ003 Mường Tốt Giỏi 16,0 8,1

360072 TRẦN VĂN THẮNG 14/09/2004 Yên Lập - Phú Thọ 4,75 3,50 8,0072 VĐBKK; 0,50Nam003 Kinh Tốt Giỏi 15,6 8,2
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360073 ĐINH THỊ THU 14/08/2004 Yên Lập - Phú Thọ 4,50 4,75 2,0073 VĐBKK; 0,50Nữ004 Mường Tốt Khá 12,6 6,7

360074 NGUYỄN THỊ HOÀI THU 28/03/2004 Yên Lập - Phú Thọ 4,50 2,50 4,2574 DT; 0,50Nữ004 Mường Tốt Khá 11,5 6,8

360075 TRỊNH HOÀI THU 25/11/2004 Yên Lập - Phú Thọ 2,00 2,50 2,0075 VĐBKK; 0,50Nữ004 Dao Tốt TB 9,1 5,5

360076 TRẦN THỊ THÚY 07/08/2004 Yên Lập - Phú Thọ 4,75 4,25 2,7576 DT; 0,50Nữ004 Mường Tốt Giỏi 16,1 8,0

360077 NGUYỄN THỊ THỦY 12/02/2004 Yên Lập - Phú Thọ 5,75 3,75 3,5077 DT; 0,50Nữ004 Mường Tốt Khá 14,3 7,8

360078 ĐINH THỊ THƯỞNG 24/08/2004 Yên Lập - Phú Thọ 4,50 2,00 1,2578 VĐBKK; 0,50Nữ004 Mường Tốt Khá 13,2 7,0

360079 ĐINH VĂN TÍNH 30/03/2004 Yên Lập - Phú Thọ 2,25 2,25 0,7579 VĐBKK; 0,50Nam004 Mường Tốt TB 11,1 5,6

360080 HÀ THỊ TOÀN 24/01/2004 Yên Lập - Phú Thọ 6,75 7,00 3,0080 DT; 0,50Nữ004 Mường Tốt Giỏi 14,6 8,0

360081 ĐINH THỊ THÙY TRANG 02/04/2004 Yên Lập - Phú Thọ 4,00 2,25 1,5081 DT; 0,50Nữ004 Mường Tốt Khá 13,3 6,8

360082 HOÀNG THỊ KIỀU TRANG 28/01/2004 Yên Lập - Phú Thọ 4,75 4,50 4,0082 DT; 0,50Nữ004 Mường Tốt Khá 13,9 7,5

360083 ĐINH THÀNH TUÂN 19/07/2004 Yên Lập - Phú Thọ 0,50 0,50 0,2583 VĐBKK; 0,50Nam004 Mường Khá TB 9,7 5,2

360084 LÊ THỊ ÁNH TUYẾT 08/02/2004 Yên Lập - Phú Thọ 5,50 3,75 4,2584 DT; 0,50Nữ004 Mường Tốt Khá 12,5 7,1

360085 BÙI ANH TÚ 01/04/2004 Yên Lập - Phú Thọ 3,50 4,50 3,5085 DT; 0,50Nam004 Mường Tốt Khá 13,4 7,5

360086 DƯƠNG THỊ THU UYÊN 13/01/2004 Bệnh viên 4 Thành phố Hồ Chí Minh 5,00 3,00 1,7586 DT; 0,50Nữ004 Mường Tốt Khá 11,8 6,7

360087 ĐINH VĂN ÚY 23/02/2004 Yên Lập - Phú Thọ 2,00 1,75 2,2587 DT; 0,50Nam004 Mường Khá TB 12,1 6,1

360088 ĐINH THỊ VƯƠNG 30/09/2004 Yên Lập - Phú Thọ 2,00 1,25 1,7588 VĐBKK; 0,50Nữ004 Mường Tốt TB 11,2 6,1

360089 HÀ THỊ HOÀI XIÊM 02/03/2004 Yên Lập - Phú Thọ 2,50 3,25 1,7589 VĐBKK; 0,50Nữ004 Mường Tốt Khá 12,6 6,8

NGƯỜI GHÉP ĐIỂM VÀ IN

Phú Thọ, ngày  13 tháng 6 năm 2019

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Phú Thọ, ngày 13 tháng 6 năm 2019

GIÁM ĐỐC

Phùng Quốc LậpNguyễn Quốc Hương

Bảng này có 89 thí sinh đăng ký dự thi trong đó có:

+ Môn Ngữ văn có: 89 thí sinh dự thi. + Môn Toán có: 89 thí sinh dự thi.

+ Môn Tiếng Anh có: 89 thí sinh dự thi.

NGƯỜI ĐỌC VÀ SOÁT BẢN IN

Hoàng Lê Tiến Dũng Phạm Hồng Sơn Trịnh Thế Truyền

PHÓ CHỦ TỊCH
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